
UBND TỈNH BẮC KẠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /QĐ-VP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

  Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

Nhà nước; Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/2/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng 

UBND tỉnh Bắc Kạn; 

 Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO Văn phòng UBND tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh (Danh mục tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Công chức các Phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng có trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của hệ thống tài liệu này, tiến hành đưa hệ 

thống văn bản theo TCVN ISO 9001:2015 vào áp dụng trong các hoạt động thực tế.  

Các văn bản ISO trước đây trái với các quy định của tài liệu này đều bị huỷ bỏ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc Văn 

phòng và Ban chỉ đạo ISO của Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH&CN; 

- LĐVP; 

- Các phòng chuyên môn thuộc VP; 

- Lưu: VT, HCTC QTTV. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chính 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx


 

DANH MỤC TÀI LIỆU  
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-VP ngày    /12/2024 của UBND tỉnh về việc ban 

hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo  

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015) 

STT Tên tài liệu Mã số Ghi chú 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (17)  

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG (10 QT)  

1.  Ban hành Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; 

Ban hành Quyết định công bố thủ tục hành 

chính được giao quy định hoặc quy định chi 

tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các 

cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

QT.CTVP-01 

 

2.  Rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu thủ tục 

hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 
QT.CTVP-02  

3.  Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính theo kế hoạch hàng năm 
QT.CTVP-03  

4.  Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ 

tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và tích hợp, kiểm thử, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính cấp tỉnh 

QT.CTVP-04 

 

5.  Cập nhật thông tin về tình hình thực hiện 

nhiệm vụ các địa phương được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao 

QT.CTVP-05 
 

6.  Xây dựng, ban hành Chương trình công tác 

năm, quý, tháng, tuần của UBND tỉnh 
QT.CTVP-06 

 

7.  Điều chỉnh Chương trình công tác năm, quý, 

tháng, tuần của UBND tỉnh 
QT.CTVP-07 

 

8.  Tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh QT.CTVP-08  

9.  Thành viên UBND tỉnh xin phép đi công tác, 

làm việc ngoài tỉnh/ làm việc với cơ quan 

Trung ương 

QT.CTVP-09 
 

10.  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp khách 

trong nước, nước ngoài 
QT.CTVP-10  

II.  LĨNH VỰC NGOẠI GIAO (07 QT)  

11.  Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế 

nhân danh cơ quan cấp sở 
QT.NG-01  

12.  Quyết định về việc ký kết thỏa thuận quốc tế 

nhân danh UBND cấp huyện 
QT.NG-02  

13.  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp sở 
QT.NG-03  



 

14.  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

thỏa thuận quốc tế nhân danh UBND cấp 

huyện 

QT.NG-04 
 

15.  Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc 

tế nhân danh cơ quan cấp sở 

QT.NG-05 
 

16.  Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực, rút 

khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc 

tế nhân danh cơ quan cấp huyện 

QT.NG-06 
 

17.  Cho phép cán bộ, công chức thuộc diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về 

việc công hoặc về việc riêng 

QT.NG-07 
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